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Section 1: Question 1-10: dạng Gap-fill 

Cách làm:  

- Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ 

trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 

- Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (cụ thể: 

Questions 1-10: điền một từ và/hoặc một số) 

- Nghe và lựa chọn đáp án 

Address: (1) ______ Road  
 
Đáp án cần điền là tên riêng => đáp án là 
67 King’s. 

67 King’s Road  

Drive:  
the city center 
(2) ______ above the city 
 
Đáp án cần điền là một trạng từ => đáp 
án là north. 

We would start in the city centre and 
then drive north above the city. 
 

Teacher’s name: Allen (3) ____  
 
Đáp án cần điền là một tên riêng => đáp 
án là Sutcliffe 

S-U-T-C-L-I-double F-E. 

Popular type of car on roads: (4) _____ 
 

Most cars on the road are automatic 
nowadays. 
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Đáp án cần điền là một danh từ/tính từ => 
đáp án là automatic. 

Best time to take lessons: practice during 
the (5) _____ 
 
Đáp án cần điền là một danh từ chỉ thời 
gian => đáp án là day. 

It would be much better if you take the 
lessons during the day. 

Safety driving depends on: good (6) ____ 
 
Đáp án cần điền là một danh từ => đáp 
án là weather. 
Giải thích: Trong băng, người nói cho rằng 
sẽ nguy hiểm khi lái xe vào trời mưa gió 
và nên đợi đến khi thời tiết nắng ráo 
(sunny and dry) mới lái xe. Vậy an toàn 
khi lái xe sẽ phụ thuộc vào thời tiết tốt 
(good weather) 

It’s really difficult and dangerous to drive 
in the wind and rain as a learner so you 
should definitely wait until the weather is 
sunny and dry. 

Obtain: a driving (7) _____ 
 
Đáp án cần điền là một danh từ => đáp 
án là license. 

It was worth all the work when I finally 
got my driving license though 

Final test fee: $ (8) _____ 
 
Đáp án cần điền là một số => đáp án là 
50.  

Well, each half hour lesson cost $30 and 
then the final test cost $50. In total it 
cost me about $300. 

Duration of test: approximately (9) ____ 
minutes 

For the first 20 minutes of the test he 
gave me directions and I had to just drive 
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Đáp án cần điền là một số => đáp án là 
30. 

around and then the last 10 minutes was 
for demonstrating the manoeuvres, so 
the test is 30 minutes in total. 

More advice: keep a driving (10) _____ 
 
Đáp án cần điền là một danh từ => đáp 
án là diary. 

My driving teacher also told me to buy a 
notebook to write down everything that 
I’ve learnt in it like a diary. 

Section 2: Question 11-15: dạng Gap-fill 

Cách làm:  

- Đọc lướt các chỗ trống cần điền. Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống 

là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 

- Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (lưu ý: bài này 

chỉ được điền 1 từ và hoặc 1 số) 

- Nghe và lựa chọn đáp án 

11 The government finally paid 
$_________to complete the heads of four 
United States Presidents. 
Từ cần điền là 1 con số, tổng số tiền 
chính phủ phải trả  
=> Đáp án là 1 million 

In total it cost the government $1 million 
to sculpt the heads at Mount Rushmore. 
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12 The purpose of the construction of the 
president’s heads is to develop _________ 
Từ cần điền là danh từ, mục đích của việc 
điêu khắc tượng của các vị tổng thống là 
để phát triển du lịch  
=> Đáp án là tourism 

The sculpture has also worked perfectly 
as a way to develop tourism, which was 
its intended purpose, and now attracts 
over two million people a year. 

13 The carvings face _________ to 
experience maximum exposure to 
sunlight. 
Từ cần điền là danh từ, chỉ hướng những 
bức tượng đối mặt  
=> Đáp án là southeast/south-east 

Instead he chose to locate the carving at 
Mount Rushmore due to its grand 
appearance and brightly lit rock faces 
that experience maximum exposure to 
sunlight throughout the day as a result of 
the south-east orientation. 

14 In 1885, the mountain was renamed 
after a _____________ 
Từ cần điền là danh từ, sau mạo từ “a”, chỉ 
nghề nghiệp  
=> Đáp án là lawyer 

however during an expedition in 1885 
the mountain was renamed after Charles 
E. Rushmore, a prominent New York 
lawyer  

15 It took __________ years to finish the 
project. 
Từ cần điền là một con số, tổng số năm 
để hoàn thiện dự án  
=> Đáp án là 7/seven 

In 1927 the construction work started 
and seven years later was complete with 
no fatalities. 

Section 2: Question 16-20: dạng Map 

Cách làm:  

- Xem biểu đồ, và xác định có bao nhiêu vị trí trống được đánh dấu (A-D)  
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- Chú ý tới các từ/cụm từ chỉ phương hướng trong bài nghe. 

- Nghe và chọn đáp án  

 

Vị trí mũi tên là lối vào (entrance), đi về phía 

bên trái là trung tâm thông tin  

=> Đáp án A information centre 

We’re currently standing at the entrance, 

which is marked with the arrow on the 

map. If you follow the trail up to our left, 

you will find the information centre. 

Phía trước (in front of) là quầy giải khát  

=> Đáp án là C refreshment centre  

 In front of us is the refreshment centre 

where you can help yourselves to coffee, 

locally grown tea and a delicious 

selection of cold drinks and biscuits.  
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Đi về bên phải là cửa hàng quà tặng  

=> Đáp án là E gift shop  

To our right not far up the trail is the gift 

shop 

Đi tiếp qua cửa hàng quà tặng là nhà xưởng  

=> Đáp án là D workshop 

Now further up the trail behind the gift 

shop is a big stone building with a 

workshop. 

Tiếp tục đi qua nhà xưởng là tới trung tâm 
If you carry on walking up the trail past 

the workshop you’ll find our state of the 
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thông tin cho du khách  

=> Đáp án là visitor centre 

art visitor centre where you can find 

maps of the walking trails here at Mount 

Rushmore.  
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